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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BẢNG TỔNG HỢP GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội  sửa đổi, bổ sung Điều 252  Luật Đất đai số 31/2024/QH15 

(Kèm theo Tờ trình số ……../TTr-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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	Điều 1
	Cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024
	Bộ Tư pháp
	Trường hợp để Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 thì cần phải sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 252 của Luật.

Theo khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó…”. Do vậy, việc sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội và được ban hành dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội (luật hoặc nghị quyết). Đề nghị lựa chọn hình thức và xây dựng dự thảo văn bản theo đúng quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Đề nghị rà soát, đánh giá kỹ để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả thi hành Luật, đặc biệt là đảm bảo tiến độ ban hành và chất lượng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai.
	Tại Văn bản số 202/TTg-NN ngày 26 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao: “ Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ về dự thảo Tờ trình của Chính phủ (kèm theo dự thảo Nghị quyết) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024”. Do vậy, tại Tờ trình số 28/TTr-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ dự thảo Tờ trình của Chính phủ kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội theo hướng sửa đổi khoản 1 Điều 252 của Luật Đất đai.

	
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tại Quyết định số 222/QĐ- TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa, trình Chính phủ ban hành tháng 5/2024 và cập nhật, bổ sung vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Căn cứ vào quy định, nguồn lực, khối lượng công việc hiện hành, để đảm bảo chất lượng của Nghị định khi được ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2032/BNN-PC ngày 20/3/2024 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ xin phép tiến độ trình Nghị định quy định chi tiết đất trồng lúa vào tháng 10 năm 2024 theo quy định Luật Ban hành văn bản QPPL.

Luật Đất đai là một đạo luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều Luật khác có liên quan. Luật Đất đai có nhiều nội dung mới liên quan đến nhiều chính sách đất đai cần phải hướng dẫn cụ thể như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận chuyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, sử dụng đất đai… Do đó, khối lượng văn bản phải ban hành rất lớn do nhiều bộ, ngành, địa phương xây dựng. Vì vậy, cần có đủ thời gian để nghiên cứu xây dựng các văn bản QPPL có liên quan đảm bảo thực thi, không chồng chéo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo thực thi các quy định tại Điều 9 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 110/2023/QH-15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV, Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH 15 ngày 30/8/2023 về hoạt động chất vấn về phiên họp thứ 25 của UBTVQH khoá 15, Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ. Do đó, đề nghị phân tích, đánh giá tác động kinh tế -xã hội, pháp luật khi đề xuất hiệu lực sớm đối với Luật Đất đai năm 2024; trường hợp chưa có đánh giá rõ ràng, cụ thể, đề nghị xem xét giữ nguyên hiệu lực.
	Tiếp thu ý kiến góp ý theo hướng bám sát các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại điểm n khoản 1 mục I Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

	Điều 2
	Chính phủ có trách nhiệm sau đây:
	
	
	

	
	1. Khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai bảo đảm có hiệu lực thi hành đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai.
	
	
	

	
	2. Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật.
	
	
	

	Điều 3
	Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	
	
	

	Điều 4
	Điều khoản thi hành
	
	
	

	
	Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày…tháng…năm 2024.
	
	
	

	IV
	Ý kiến khác
	
	
	

	
	
	Bộ Tài chính
	Việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn các nội dung được Quốc hội giao tại Luật Đất đai số 31/2024/QH15 thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật (khoản 1 Điều 19, khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 57, khoản 2 Điều 90, Điều 91, Điều 92, Điều 93 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23, khoản 24, khoản 25, khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).

Theo đó, việc xây dựng nghị định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật của Quốc hội phải thông qua các bước: (i) Đánh giá tác động chính sách đối với nghị định; (ii) thành lập Ban soạn thảo (trong trường hợp cần thiết); (iii) Tổ chức lấy ý kiến, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo; (iv) Xây dựng tờ trình, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo và đăng tải các tài liệu này trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo; (v) Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định; (vi) Thẩm định dự thảo nghị định và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị định trước khi trình Chính phủ. 

Từ cơ sở trên, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, đặc biệt là ý kiến của Bộ Tư pháp (cơ quan chủ trì xây dựng trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời cũng là cơ quan chủ trì thẩm định các dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trước khi trình Chính phủ ký ban hành) để cân nhắc đảm bảo chất lượng các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai, đảm bảo các văn bản này có hiệu lực đồng thời với hiệu lực thi hành của Luật và đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trên cơ sở đó trình Chính phủ xem xét, quyết định.
	Giải trình: việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành các nội dung được Quốc hội giao tại Luật Đất đai số 31/2024/QH15 thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và Công văn số 202/TTg-NN ngày 26/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

	
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Trường hợp, Quốc hội quyết định Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ 01/7/2024, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến các bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng các văn bản QPPL theo trình tự rút gọn.
	Giải trình: việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành các nội dung được Quốc hội giao tại Luật Đất đai số 31/2024/QH15 thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và Công văn số 202/TTg-NN ngày 26/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
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